	
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2022 - 2023
Môn:  Lịch sử 9
 Thời gian: 45 phút


Ma trận đề kiểm tra 

	TT
	Chương/

chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết 
	Thông hiểu


	Vận dụng


	Vận dụng cao


	

	
	
	
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	

	1
	Các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh từ năm 1945 đến nay
	Các nước Đông Nam Á
	1
	
	
	
	
	
	
	
	2,5%

	
	
	Các nước Châu Phi
	1
	
	
	
	
	
	
	
	2,5%

	
	
	Các nước Mĩ La-tinh
	1
	
	
	
	
	
	
	
	2,5%

	2
	Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu từ 1945 đến nay
	Nước Mĩ
	1
	
	3
	
	
	
	
	
	10%

	
	
	Nhật Bản
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	5%

	
	
	Các nước Tây Âu
	2
	
	4
	
	
	
	
	
	15%

	3
	Quan hệ quốc tế từ 945 đến nay
	Trật tự thế giới mới sau chiến tranh
	7
	
	
	1
	1
	
	1
	
	32,5%

	4
	Cuộc cách mạng KHKT từ 1945 đến nay
	Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng KHKT sau CTTG thứ 2
	2
	
	
	
	1
	½ 
	1
	½ 
	30%

	Tỉ lệ
	40 %
	30%
	20%
	10%
	100%

	Tổng hợp chung
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


Bảng đặc tả ma trận đề kiểm tra 

	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh từ năm 1945 đến nay

	Các nước Đông Nam Á
	Nhận biết:

Quá trình phát triển của ASEAN
	1TNKQ
	
	
	

	
	
	Các nước Châu Phi
	Nhận biết:

Trình bày được những nét chính về châu Phi
	1TNKQ
	
	
	

	
	
	Các nước Mĩ La-tinh
	Nhận biết:

Nêu được nét khái quát về Mĩ La-tinh
	1TNKQ
	
	
	

	2
	Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu từ 1945 đến nay
	Nước Mĩ
	Nhận biết

Nêu được những nét chính về chính trị, kinh tế của nước Mỹ từ năm 1945 đến nay

Thông hiểu:

Hiểu được nguyên nhân kinh tế Mĩ phát triển, thất bại của Mĩ trong chiến lược toàn cầu, mục đích của NATO
	1TNKQ
	3TNKQ
	
	

	
	
	Nhật Bản
	Nhận biết

Nêu được những nét chính về chính trị, kinh tế của nước Nhật từ năm 1945 đến nay.

Thông hiểu:

Hiểu được khó khăn nhất của Nhật.
	1TNKQ
	1TNKQ
	
	

	
	
	Các nước Tây Âu
	Nhận biết

Nêu được những nét chính về chính trị, kinh tế của các nước Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1991.

Thông hiểu:

Mô tả được quá trình hình liên kết khu vực
	2TNKQ
	4TNKQ
	
	

	3
	Quan hệ quốc tế từ 945 đến nay
	Trật tự thế giới mới sau chiến tranh
	Nhận biết

Nêu được sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh lạnh.

Thông hiểu

Xu thế sau chiến tranh lạnh

Vận dụng

Thành viên HĐBA LHQ hiện nay
	7TNKQ
	1TL
	1TNKQ
	1TNKQ

	4
	Cuộc cách mạng KHKT từ 1945 đến nay
	Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng KHKT sau CTTG thứ 2
	Nhận biết

Trình bày được thành tựu của cuộc CMKHKT.

Vận dụng

– Đánh giá được tác động của toàn cầu hoá đối với thế giới và Việt Nam.

- Phân tích được tác động của cuộc CMKHKT

Vận dụng cao:

Liên hệ thực tế
	2TNKQ
	
	1TNKQ

1/2TL *
	1TNKQ

1/2TL *

	Số câu/ loại câu
	
	16 câu TNKQ
	8TNKQ

1TL
	2TNKQ

1/2TL
	2TNKQ

1/2TL

	Tỉ lệ %
	
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tổng hợp chung
	
	40%
	30%
	20%
	10%


	Năm học 2022 – 2023

Mã đề: 901

(Đề gồm 02 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 

Môn: Lịch sử - Lớp 9  -  Thời gian: 45 phút

Ngày kiểm tra: 26/12/2022


Lưu ý:  - Học sinh không làm bài vào đề kiểm tra. Ghi mã đề vào bài kiểm tra.

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm):
Lựa chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi sau:
Câu 1. Sau khi mở rộng thành viên, trọng tâm hoạt động của ASEAN là hợp tác trên lĩnh vực nào?

A. Kinh tế.                    B. Chính trị.                 C. Quân sự.                 D. khoa học – kĩ thuật.
Câu 2. Tổ chức lãnh đạo cuộc đấu tranh của nhân dân Nam Phi chống chế độ A-pác-thai là

A. Đảng Cộng sản Nam Phi.    B. Đại hội dân tộc Phi (ANC).   C. Đảng dân chủ Nam Phi.   D. Liên minh châu Phi (AU).
Câu 3. Mĩ biến khu vực Mĩ La-tinh thành “sân sau” nhằm
A. lấn chiếm đất đai, mở rộng lãnh thổ.                                 C. bành trướng thế lực của Mĩ.

B. giúp các nước Mĩ La-tinh phát triển kinh tế. 

D. biến các nước Mĩ La-tinh lệ thuộc vào Mĩ.

Câu 4. "Chiến lược toàn cầu" của đế quốc Mĩ bị thất bại nặng nề nhất ở đâu?
A. Triều Tiên.                  B. Việt Nam.               C. Cu Ba.
               D. Lào.
Câu 5. Nguyên nhân cơ bản nhất thúc đẩy nền kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng sau Chiến tranh thế giới thứ hai là 
A. do áp dụng các thành tựu của cách mạng khoa học – kĩ thuật.

B. nhờ buôn bán vũ khí cho các nước tham chiến.

C. nhờ có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú.

D. nhờ trình độ tập trung tư bản và sản xuất cao.

Câu 6. Khó khăn lớn nhất với Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?
A. Bị quân đội Mĩ chiếm đóng theo chế độ quân quản. 
C. Nạn thất nghiệp, thiếu lương thực, thực phẩm.

B. Bị các nước đế quốc bao vây kinh tế. 


D. Bị mất hết thuộc địa, kinh tế bị tàn phá nặng nề.

Câu 7. Đến năm 1968, Nhật Bản đã vươn lên trở thành 
A. trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới.
B. cường quốc kinh tế tư bản, đứng thứ hai trong giới tư bản (sau Mĩ).
C. nước đế quốc quân phiệt với hệ thống thuộc địa rộng lớn.
D. trung tâm công nghiệp – quốc phòng duy nhất của thế giới.

Câu 8. "Kế hoạch Mác-san" là tên gọi của 
A. kế hoạch khôi phục châu Âu.       B. kế hoạch phục hưng kinh tế các nước Tây Âu.

C. kế hoạch phục hưng châu Âu.      D. kế hoạch phục hưng kinh tế châu Âu.

Câu 9. Tổ chức liên kết khu vực châu Âu đầu tiên được thành lập là
A. Cộng đồng năng lượng nguyên tử Châu Âu.      B. Cộng đồng than thép Châu Âu.

C. Cộng đồng kinh tế Châu Âu.                              D. Cộng đồng Châu Âu

 Câu 10. “Cộng đồng Châu Âu” ra đời trên cơ sở sự hợp nhất của các tổ chức nào?

A. Cộng đồng năng lượng nguyên tử Châu Âu và Cộng đồng kinh tế Châu Âu.

B. Cộng đồng than - thép Châu Âu và Cộng đồng năng lượng nguyên tử Châu Âu.

C. Cộng đồng than - thép Châu Âu và Cộng đồng kinh tế Châu Âu.

D. Cộng đồng than - thép Châu Âu, Cộng đồng năng lượng nguyên tử Châu Âu, Cộng đồng kinh tế châu Âu.
Câu 11. Liên minh châu Âu là tổ chức
 A. liên minh chính trị - quân sự.                     B. liên minh giáo dục – văn hóa.

 C. liên minh về khoa học – kĩ thuật.               D. liên minh kinh tế - chính trị.

Câu 12. Trụ sở chính của Liên hợp quốc được đặt ở đâu?
A. Niu-Oóc.          B. Xan Phran-xi-scô.          C. Oa-sinh-tơn.       D. Ca-li-phoóc - ni - a.

Câu 13. Hội nghị I-an-ta lịch sử đã diễn ra trong thời gian nào?

A. Từ ngày 04 đến 11 tháng 02 năm 1945.      B. Từ ngày 04 đến 11 tháng 03 năm 1945.

C. Từ ngày 04 đến 12 tháng 04 năm 1945.      D. Từ ngày 04 đến 12 tháng 05 năm 1945.

Câu 14. Thành phần tham dự Hội nghị quốc tế ở Ianta bao gồm

A. Mĩ, Anh, Nga.      B. Mĩ, Anh, Pháp.               C. Mĩ, Anh, Liên Xô.               D. Liên Xô, Pháp, Mĩ.

Câu 15. Theo thỏa thuận của Hội nghị Ianta, quân đội nước nào chiếm đóng các vùng lãnh thổ Đông Đức, Đông Âu, Bắc Triều Tiên?
A. Mĩ.                          B. Liên Xô.                             C. Anh.                   D. Pháp.                                      

Câu 16. Việt Nam gia nhập tổ chức Liên Hợp Quốc vào thời gian nào?

A. 8/1997                     B. 9/1977                               C. 1/1987                 D. 11/1987.

Câu 17. Cơ quan nào của Liên hợp quốc giữ vai trò trọng yếu trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới?

     A. Ban thư kí.
  B. Đại hội đồng.        C. Tòa án Quốc tế

D. Hội đồng Bảo an.
                 
Câu 18. Các nước là Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hiện nay là


A. Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga

 
B. Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Đài Loan


C. Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc             
D. Nga, Mĩ, Anh, Trung Quốc, Nhật Bản

Câu 19. Máy tính điện tử ra đời đầu tiên ở nước nào?
A. Mĩ.                       B. Nhật.                 C. Liên Xô.                     D. Anh.

Câu 20. Cuộc "cách mạng xanh" trong nông nghiệp bắt nguồn từ nước nào?
A. Mĩ                       B. Ấn Độ.               C. Nhật.                         D. Mê-hi-cô.
Câu 21. Các nước Tây Âu liên kết lại với nhau dựa trên cơ sở nào?
A. Cùng chung nền văn hóa, trình độ phát triển, khoa học – kĩ thuật.

B. Tương đồng nền văn hóa, trình độ phát triển, khoa học – kĩ thuật.

C. Chung ngôn ngữ, đều nằm ở phía tây Châu Âu, cùng thể chế chính trị.

D. Tương đồng ngôn ngữ, đều nằm ở phía tây Châu Âu, cùng thể chế chính trị.

Câu 22. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, điểm chung trong chính sách đối ngoại của các nước Tây Âu là

A. chỉ liên minh chặt chẽ với Mĩ. 

C. tiến hành chiến tranh tái chiếm thuộc địa.
B. liên minh chặt chẽ với Nhật Bản. 

D. mở rộng quan hệ hợp tác với các nước Đông Nam Á.
Câu 23. Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mĩ lập ra nhằm
A. chống lại Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu

B. chống lại Liên Xô, Trung Quốc và Việt Nam.

C. chống lại phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

D. chống lại các nước XHCN và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

Câu 24. Mục đích lớn nhất của “Chiến tranh lạnh” do Mĩ phát động là

A. bắt các nước Đồng minh lệ thuộc vào Mĩ.

B. thực hiện “Chiến lược toàn cầu” nhằm làm bá chủ thế giới của Mĩ.

C. ngăn chặn và tiến tới tiêu diệt các nước xã hội chủ nghĩa.

D. đàn áp phong trào giải phóng dân tộc và phong trào cách mạng thế giới.

Câu 25. Ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật lần thứ hai là gì?
A. Đưa loài người chuyển sang nền văn minh trí tuệ. 
C. Thay đổi một cách cơ bản các nhân tố sản xuất.

B. Tạo ra một khối lượng hàng hoá đồ sộ. 


D. Sự giao lưu quốc tế ngày càng được mở rộng.

Câu 26. Điểm khác biệt cơ bản giữa cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ hai với cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ nhất là gì?
A. Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

B. Mọi phát minh về kĩ thuật đều bắt nguồn từ thực tiễn.

C. Mọi phát minh về kĩ thuật đều bắt dựa vào các ngành khoa học cơ bản.

D. Mọi phát minh về kĩ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học.

Câu 27. Trước những thách thức lớn của xu thế toàn cầu hóa, Việt Nam cần phải làm gì để tận dụng những mặt tích cực và hạn chế những mặt tiêu cực?

A. Đi tắt đón đầu những thành tựu công nghệ, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn.

B. Đi tắt đón đầu những thành tựu khoa học – công nghệ, xây dựng một nền văn hóa tiên tiến.

C. Đi tắt đón đầu những thành tựu khoa học – công nghệ.

D. Tiếp thu, ứng dụng những thành tựu khoa học – công nghệ, xây dựng một nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, giữa vững chủ quyền độc lập.

Câu 28. Việt Nam có thể rút ra kinh nghiệm gì từ sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước?

A. ứng dụng các thành tựu khoa học - kĩ thuật. C. nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

B. khai thác và sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên. D. phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn.

PHẦN II: TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Câu 1. (1,0 điểm) Trình bày xu thế phát triển của thế giới sau “Chiến tranh lạnh”.
Câu 2. (2,0 điểm) Phân tích tác động của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện nay đối với cuộc sống con người. Theo em, con người cần phải làm gì để hạn chế những tiêu cực mà cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật mang lại? 
-----HẾT-----
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN LỊCH SỬ 9 – MÃ ĐỀ 901
NĂM HỌC 2022 - 2023

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM  (7 điểm) :

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	B
	D
	B
	A
	D
	B
	C
	B
	D

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	A
	A
	C
	B
	B
	D
	A
	A
	D

	Câu
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	
	

	Đáp án
	A
	C
	D
	B
	C
	A
	D
	A
	
	


Mỗi câu đúng được 0.25điểm.

II/ PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)

	Câu
	                                                Đáp án
	 Biểu điểm

	 Câu 1
(1,0 đ)

	*. Xu thế: 

+ Hòa hoãn và hòa dịu trong quan hệ quốc tế.

+ Tiến tới xác lập một trật tự thế giới mới, đa cực, nhiều trung tâm.

+ Các nước điều chỉnh chiến lược phát triển, lấy kinh tế làm trọng điểm.

+ Từ đầu những năm 90, nhiều khu vực xảy ra các cuộc xung đột quân sự và nội chiến.

- Xu thế chung: Hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển kinh tế.
	0,25 

0.25
0,25 

0.25

	 Câu 2
(2,0đ)

	*. Tác động của CMKHKT đối với cuộc sống con người:

*. Tác động tích cực :

 +  Làm thay đổi đời sống vật chất và tinh thần của con người. 

 + Cho phép con người thực hiện những bước nhảy vọt chưa từng thấy về sản xuất, năng suất lao động, nâng cao mức sống của con người.

 + Thay đổi cơ cấu dân cư lao động, lao động công - nông nghiệp giảm, lao động dịch vụ tăng, nhất là các nước phát triển cao. 

* Tác động tiêu cực : 

+ Tài nguyên cạn kiệt, môi trường ô nhiễm nặng (khí quyển, đại dương, sông hồ…).

+ Chế tạo ra các lọai vũ khí và các phương tiện quân sự có sức tàn phá và hủy diệt sự sống. 

+ Nhiễm phóng xạ nguyên tử, tai nạn lao động, giao thông, dịch bệnh và tệ nạn xã hội. 

*Biện pháp hạn chế: 

+ Con người cần phải nghiên cứu để khai thác hợp lý và bảo vệ tài nguyên.

 + Sử dụng những thành tựu khoa học - kĩ thuật vào đúng mục đích hòa bình, nhân đạo… 
(HS có cách lí giải riêng, phù hợp vẫn được tính điểm)
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